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Nhôm rãnh C

GIỚI THIỆU NHÔM LUX65

   Xã hội càng phát triển, đời sống con người ngày càng được cải 
thiện và nâng cao, xu hướng thiết kế và xây dựng nội - ngoại thất 
ngày càng được chú trọng về chất lượng và thẩm mỹ, thay đổi từ đơn 
giản tiện lợi sang phong cách sang trọng, thanh lịch, gần gũi với 
thiên nhiên. Các dự án xây dựng dân dụng cũng như khu đô thị, 
chung cư cao cấp đa phần đang sử dụng cửa nhôm cho các bộ cửa 
của các công trình, ngoài tính năng bảo vệ cửa nhôm hệ còn là 
những sản phẩm decor trang trí tạo nên sự khác biệt trong mỗi 
công trình. 

   Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu 
và sản xuất thanh nhôm định hình. Nhà máy PMA là đơn vị tiên 
phong tại Việt Nam đưa ra thị trường các dòng nhôm hệ  như: Nhôm 
hệ PMA 55 vát cạnh, nhôm hệ PMA Platinum sản phẩm cao cấp bảo 
hành 15 năm lớp sơn phủ bề mặt đã được sự tin tưởng và sử dụng 
rộng rãi trong các công trình trong và ngoài nước. Cùng với sự phát 
triển của xã hôi, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 
tiêu dùng những năm gằn đây PMA đã nghiên cứu và đưa ra thị 
trường dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu LUX65.  Sản 
phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng chất lượng 
theo tiêu chuẩn Châu Âu. 

 Lux65 nhôm hệ Châu Âu với nhiều tính năng vượt trội: Có khả 
năng chịu lực tốt, độ bền cao và chống chịu tốt trước mọi điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt nhất như vùng biển đảo.  Lux65 được phủ lớp 
sơn tĩnh điện của hãng  sơn của Akzo Nobel bảo hành tới 25 năm lớp 
sơn phủ bề mặt theo tiêu chuẩn AAMA 2605. 

      Lux 65 được nghiên cứu và thiết kế tích hợp đồng bộ với các phụ 
kiện cao cấp trên thị trường, Lux65  thi công, lắp đặt dễ dàng, chuẩn 
xác, tiết kiệm thời gian. Sản phẩm có độ chắc chắc và tuổi thọ cao, 
khả năng cách âm, cách nhiệt  tốt.
      Với uy tín, chất lượng cùng sự nhiệt tâm, nhiệt thành của đội ngũ 
nhân sự, chúng tôi cam kết mang tới khách hàng những sản phẩm 
hoàn hảo nhât, chất lượng nhất.
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NHÀ MÁY HƯNG PHÁT

MỤC LỤC
Nhôm Lux65 Hệ cửa mở quay  3
Nhôm Lux65 Hệ trượt 120 & 180 14
Nhôm Lux65 Hệ xếp trượt   21 
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Nhôm rãnh C

MẶT CẮT NHÔM LUX 65 HỆ RÃNH C 

ỐP CHÂN CÁNH BÉ 65-11 CHUYỂN GÓC 65-13

NỐI KHUNG 65-12 SẬP KÍNH ĐƠN 65-45

KHUNG BAO CỬA ĐI 65-06B KHUNG BAO CỬA SỔ 65-01B

0.219kg/m 1.080kg/m

0.434kg/m

1.403kg/m 1.071kg/m

0.370kg/m

CÁNH ĐI MỞ TRONG 65-08B

BẬC CỬA CAO 65-09

CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 65-07B

CÁNH CỬA SỔ 65-02B ĐỐ TĨNH 65-04B

SẬP KÍNH HỘP 65-35

1.934kg/m

1.021kg/m

1.934kg/m

1.609kg/m 1.316kg/m

0.322kg/m

ỐP CHÂN CÁNH TO 65-10

0.737kg/m

ĐỐ ĐỘNG 65-05

1.143kg/m

ĐẢO KHUNG 65-03B

0.934kg/m
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH MỞ NGOÀI KHÔNG NGƯỠNG

NgoàiTrong

65-06B

65-07B

65-07B

65-03B

65-03B

65-04B

H
1

K
=H

1-
13

7

H
C

C
=H

-1
7

K
=C

C
-1

38

1

2

3

65-10

5

65-06B

65-03B

W
K=W-1654 5

Trong

Ngoài

65-06B

65-06B

65-07B

65-07B

65-07B

65-07B

65-05

4 5

1

2

3

6 7 8

W
H

1
H

W

RC=(W-86)/2
K=RC-138K=RC-138

RC=(W-86)/2

65-06B

65-03B

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 4 CÁNH KHÔNG NGƯỠNG

W

H1H2

123

4
5

6
7

8
9

10
11

Trong

N
goài

65-06B

65-07B

65-07B

65-07B

65-07B

65-05

65-05

R
C

=(W
-97)/4

Trong

N
goài

65-06B

65-07B

65-07B

65-07B

65-07B

65-05

R
C

=(W
-97)/4

65-06B

65-03B

4

65-03B

65-03B

65-04B

65-06B

65-03B

7

65-03B

65-03B

65-04B

5
6

8
9

10
11

N
goài

Trong

65-06B

65-07B

65-07B

65-03B

65-03B

65-04B

H1

K=H1-137

H
CC=H-17
K=CC-138

123

65-10

5

W

K
= R

C
-138

W

12

12

K
=R

C
-138

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁNHCÓ NGƯỠNG

65-09

65-11

NgoàiTrong

65-06B

65-07B

65-07B

65-03B

65-03B

65-04B

Trong

Ngoài

65-06B

65-06B

65-07B

65-07B

65-06B

65-06B

65-03B

65-03B

W

H
1

H

K=RC-138

1

2

3

4 5

6 7

1

2

34 5

6 7

H
1

K
=H

1-
13

7
H

K
=C

C
-1

38
C

C
=H

-2
1

Trong

Ngoài

W
K=W-165

W
RC=W-80

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ QUAY NGOÀI 1 CÁNH KHÔNG NGƯỠNG

65-06B

65-06B

65-07B

65-07B

65-06B

65-06B

65-03B

65-03B

K=RC=138

4 5

6 7

NgoàiTrong

65-06B

65-07B

65-07B

65-03B

65-03B

65-04B

1

2

3

65-10

W

H
1

H

1

2

3

4 5

6 7

5

Trong

Ngoài

W
K=W-165

W
RC=W-80

H
1

K
=H

1-
13

7

H
C

C
=H

-1
7

K
=C

C
-1

38

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ  TRONG 1 CÁNH  KHÔNG NGƯỠNG

NgoàiTrong

65-06B

65-08B

65-08B

65-10

65-04B

W

H
1

H

1

2

3

4 5

6 7

Trong

Ngoài

65-06B

65-06B

65-08B

65-08B

4 5

65-06B

65-06B

W

RC=W-80

K=RC-138

W
K=W-95

6 7

1

2

3

H
1

K
=H

1-
67

H
C

C
=H

-1
7

K
=C

C
-1

38

5

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35



9

Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ TRONG  1 CÁNH CÓ NGƯỠNG

W

H
1

H

1

2

3

4 5

6 7

Trong

Ngoài

65-06B

65-06B

65-08B

65-08B

NgoàiTrong

65-06B

65-08B

65-08B

65-04B

65-09

65-11

4 5

65-06B

65-06B

W

RC=W-80

K=RC-138

W
K=W-95

K
=C

C
-1

38

6 7

1

2

3

H
1

K
=H

1-
67

H

9
C

C
=H

-2
1

65-35

65-35

65
-3

5 65-35

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ TRONG 4 CÁNH KHÔNG NGƯỠNG

W

H1H2

123

4
5

6
7

8
9

10
11

N
goài

Trong

K=H1-67K=CC-138

123

65-06B

65-08B

65-08B

65-04B65-10

5

CC=H-17

65-06B

4

65-04B

65-06B

7

65-04B

5
6

W

8
9

10
11

K
= R

C
-138

N
goài

65-06B

65-08B

65-08B

65-08B

65-08B

65-05

65-05

N
goài

65-06B

65-08B

65-08B

65-08B

65-08B

65-05

R
C

=(W
-97)/4

R
C

=(W
-97)/4

W

K
=R

C
-138

12

12

H1H

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI MỞ TRONG 2 CÁNH KHÔNG NGƯỠNG

4 5

1

2

3

6 7 8

W

H
1

H

K=W-95

K=RC-138K=RC-138

Trong

Ngoài

65-06B

65-06B

65-08B

65-08B

65-08B

65-08B

65-05

65-06B

65-06B

4 5
W

W

RC=(W-86)/2 RC=(W-86)/2

NgoàiTrong

K
=H

1-
67

K
=C

C
-1

38

1

2

3

65-06B

65-08B

65-08B

65-04B

65-10

H
1

H
5

C
C

=H
-1

7

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5
65-35

65-35



12

Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH

Trong

Ngoài

65-01B

65-01B

65-02B

65-02B

W
RC=W-60
K=RC-138

1

2

3

4

6 7

W

H
1

H

NgoàiTrong

65-01B

65-04B

65-02B

65-02B

65-01B

H
1

H

C
C

=H
-4

2

K
=C

C
-1

38

65-35 K
=H

1-
57

5

65
-0

1B

65
-0

1B

4 5

W

K=W-75

6 7

1

2

3

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH

NgoàiTrong

65-01B

65-04B

65-02B

65-02B

65-01B

1

2

3

4 5

6 7 8

Trong

65-01B

65-01B

65-02B

65-02B

65-02B

65-02B

65-05

Ngoài

W

H
1

H

W

RC=(W-66)/2 RC=(W-66)/2

H
1

H

C
C

=H
-4

2
K

=C
C

-1
38

6 7 8

65
-0

1B

65
-0

1B

4 5

W

K=W-75

K
=H

1-
57

1

2

3

K=RC-138 K=RC-138

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65-35

65-35

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5

65
-3

5
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Nhôm rãnh C

MẶT CẮT NHÔM LUX65 HỆ TRƯỢT 120 - 180

KHUNG ĐỨNG 2 RAY P1201 KHUNG TRÊN 2 RAY P1203

1.789kg/m 2.682kg/m

KHUNG DƯỚI 2 RAY P1202

NỐI CÁNH BẢN NHỎ P1206

KHUNG ĐỨNG 3 RAY P1801 KHUNG TRÊN 3 RAY P1803

CÁNH TRƯỢT BẢN TO P1204

2.348kg/m

2.088kg/m

2.613kg/m 3.924kg/m

1.753kg/m

ỐP MÓC BẢN NHỎ P1208

0.560kg/m

KHUNG DƯỚI 3 RAY P1802

3.446kg/m

0.833kg/m

ỐP MÓC BẢN TO P1205

0.826kg/m

120

2 38

116

44

2
116

40

19
.5

2

176.2

40

19
.5

2

95

46

2.
0

40

46

2.
5

20

CÁNH TRƯỢT BẢN NHỎ P1207

42

128

22
.5

2.
5 2

56
.2

52.9

2

2

0.294kg/m

NẸP CÁNH KÍNH

0.259kg/m

ỐP ĐỐI ĐẦU 4 CÁNH P1211

0.807kg/m

NẸP KHUNG P1209

0.099kg/m

2

2

ỐP MÓC BẢN TO 2 BÊN P1214

1.336kg/m

2

ỐP MÓC BẢN NHỎ 2 BÊN P1212

0.817kg/m

ĐẾ CHÈN LƯỚI

0.199kg/m 0.07kg/m

180.2

2

2 2

28 44

2

2

2

HÈM KHÓA P1804

0.258kg/m

176.2

10

2

116

10

2

KHUNG DƯỚI 2 RAY P1202B

1.527kg/m

KHUNG DƯỚI 3 RAY P1802B

2.283kg/m

28

 P65309 P65305

P1215 P1215B
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA  TRƯỢT 3 CÁNH

180-04

P65304
P65304

P65304
50

-0
21

59.7

178.8

4
5

7

H

W

H1

Trong

N
goài

P1801

P1204
P65305

P1205

P1204
P65305

2
8

4
9
5

9
7

56.2

8
9

P1209

P65304
50

-0
21

59.7

P65304
123

H1
K=H1-52

H

CC=H-60

K=CC-160

180-04

180-04

P65304

P1803

P1204

P65305

P65305

P1204

P1802

P1215

Trong
N

goài

9
7

95
4

28

P65305
P65305

P1204
P1204

P1205

P1801
180-04

43.6
43.6

59.5
59.5

123

4
6

5
7

8
9

10
11

6
10

11

W

R
C

=(W
+122)/3

K
=R

C
-160

R
C

=(W
+122)/3

K
=R

C
-160

W
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA  TRƯỢT 6 CÁNH
H

W

H1

1

4
6

5
7

23

8
9

10
11

12
13

14

P65304
123

H1
K=H1-52

H

CC=H-60

K=CC-160

180-04

180-04

P65304

P1803

P1204

P65305

P65305

P1204

P1802

P1215

Trong
N

goài

180-04

P65304
P65304

P65304
120-05

59.7

178.8

4
5

7

P65304
120-05

59.7

180-04

43.6
43.6

59.5
59.5

6

W

Trong

N
goài

P1801

P1204
P65305

P1205

P1204
P65305

2
8

4
9
5

9
7

56.2

P1209
9
7 P65305

P65305
P1204

P1204

P1205

10
11

Trong

N
goài

P1801

P1204
P65305

P1205

P1204
P65305

28
4

95
97

56.2

P1209
97

P65305
P65305

P1204
P1204

P1205

12

196

P1211
13

14
8

9

W

R
C

=(W
+302)/6

K
=R

C
-160

R
C

=(W
+302)/6

K
=R

C
-160
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI TRƯỢT 2 CÁNH BẢN NHỎ HỆ P120

H

1

2

7 98

W

H
1

3

4 65

H
C

C
=H

-6
0

K
=C

C
-1

60

Trong Ngoài

H
1

K
=H

1-
52

1

2

3

120-04

120-04

P65304

P65304

P1203

P1204

P65305

P65305

P1204

P1202
43

.6
42

.6
44

87
95

4
19

.5

Trong

Ngoài

P1201

P1204 P65305

P65305 P1204
P1201

28 4 95 95 4 28

12
0

120-04 120-04

P65304P65304P65304 50-021

W

43.7
59.7 43.7

12
0

4 5 6
7

8

9

P1209

P65305P1207

P1206

P1206

P1207

RC=(W-26)/2

W

K=RC-105
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI TRƯỢT 2 CÁNH BẢN TO HỆ P120

H H
C

C
=H

-6
0

K
=C

C
-1

60

W
RC=(W+29)/2

K=RC-160

Trong

Ngoài

Trong Ngoài

1

2

7 98

W

H
1

3

4 65 H
1

K
=H

1-
52

1

2

3

120-04

120-04

P65304

P65304

P1203

P1204

P65305

P65305

P1204

P1202

4
3
.
6

4
2
.
6

4
4

8
7

9
5

4
1
9
.
5

P1201

P1204 P65305

P1205

P1204 P65305 P65305 P1204
P1201

28 4 95 95 95 4 28

1
2
0

5
6
.
2

120-04 120-04

P65304P65304P65304 120-05

W

43.7
59.7 43.7

1
2
0

4 5 6
7 8 9

P1209
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI TRƯỢT 3 CÁNH CHỐNG MUỖI HỆ P120

H

1

2

7 98

W

H
1

3

4 65

P65304
1

2

3

H
1

K
=H

1-
52

H

C
C

=H
-6

0

K
=C

C
-1

60

180-04

180-04

P65304

P1803

P1204

P65305

P65305

P1204

P1802

180-04

P65304P65304P65304 120-05

59.7
17
8.
8

4 5 6180-04

43.6

59.5

43.6

W

Trong

Ngoài

P1204 P65305

P65305 P1204

28 4 95 95 4 28

18
0.
2

7 8 9

P1209

P65305

P1206

P1207

42

P1212

P1204 P65305

P1804

P1207P65305
P1801 P1801

P1215

W

RC=(W-26)/2
K=RC-105

P1206

P1215

P1215

Trong Ngoài
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA ĐI TRƯỢT 4 CÁNH BẢN TO HỆ P120

H H1

W

123

4
6

5
7

8

9
10

H
CC=H-60
K=CC-160

Trong
N

goài

H1
K=H1-52

123

120-04

120-04

P65304

P65304

P1203

P1204

P65305

P65305

P1204

P1202

43.642.6448795419.5

W
R

C
=(W

+116)/4
K

=R
C

-160

Trong

N
goài

P1201

P1204
P65305

P1205

P1204
P65305

P65305
P1204

28
4

95
95

86.3

56.2

120-04
120-04

P65304
P65304

P65304
50

-0
21

W

43.7
59.7

43.7

120

4
5

8

P1209

P65304
50

-0
21

59.7

6

P65304
50

-0
21

59.7

7

R
C

=(W
+116)/4

K
=R

C
-160

Trong

N
goài

P1201

P1204
P65305

P1205

P1204
P65305

P65305
P1204

28
4

95
95

89.7

56.2

P1209

20

P1211

11
12

13

9
10

11
12

13

120
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Nhôm rãnh C

MẶT CẮT NHÔM LUX65 HỆ XẾP TRƯỢT  80

SẬP KÍNH XT07

0.376kg/m

KHUNG BAO CỬA XT01

2.315kg/m

KHUNG DƯỚI ÂM SÀN XT02

1.603kg/m

CÁNH CỬA XẾP TRƯỢT XT03

2.371kg/m

ĐỐ ĐỘNG RÁP CÁNH XT04

0.859kg/m

ĐỐ ĐỘNG RÁP KHUNG XT05

0.891kg/m

ỐP CHÂN CÁNH XT06

0.312kg/m

80

6
5
.
5

4
4
.
1

2
2

80

120

2
2

22

70

7
6

5
6

2

2

2

31.5

5
3
.
82

17.5

33.9

53
.8

2

17.59 33.8

16.01

2
3
.
1

1.4

31
.3

16

2.2
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 3 CÁNH

14

RC=(W-170)/3

W

H

W

K=RC-116

H
C

C
=H

-1
34

K
=C

C
-1

16

1

2

Trong Ngoài

80

65
.5

48
.0

9
19

.9
19

.9
55

.7

10
.9

65
.5

XT01

XT03

XT07

XT07

XT03

XT01

XT06

1

2

3 4 5 6

3 4 5 6
XT01 XT01

XT05 XT04

XT03XT07XT03XT07XT03XT07 XT03 XT07 XT07XT03 XT07 XT03

44.176761476761476
7626.91344.1

Trong

Ngoài



Nhôm rãnh C

23

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 4 CÁNH

R
C

=(W
-184)/4

Trong

N
goài

W

H

H
CC=H-134
K=CC-116

12

Trong
N

goài

80

65.5
48.0919.9

19.955.7

10.965.5

X
T01X

T03

X
T07X

T07

X
T03

X
T01

X
T06

12

3
4

5
6

7

W

3
4

5
6

7

K
=R

C
-116

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T03

X
T03

X
T03

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T04

X
T04

X
T01

X
T01

44.1
14

76
76

14
76

76
14

76
76

13
26.9

75.99
76

14
44.1
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 5 CÁNH

H
CC=H-134

K
=R

C
-116

K=CC-116

3

12

4
5

6
7

8

W

H

R
C

=(W
-198)/5

W

3
4

5
6

7
8 12

Trong
N

goài

Trong

N
goài

X
T03

X
T01

X
T07

X
T03

X
T03

X
T03

X
T03

X
T03

X
T03

X
T03

X
T01

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T07

X
T05

X
T04

44.1
14

76
76

14
76

76
76

76
14

76
76

14
76

76

26.91
13

44.1
14

80 80

65.5
48.0919.9

19.955.7

10.965.5

X
T01X

T03

X
T07X

T07

X
T03

X
T01

X
T06
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Nhôm rãnh C

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CỬA XẾP TRƯỢT 6 CÁNH

R
C

=(W
-212)/6

W

H
CC=H-134
K=CC-116

12

Trong
N

goài

80

65.5
48.0919.9

19.955.7

10.965.5

X
T01X

T03

X
T07X

T07

X
T03

X
T01

X
T06

W

H

K
=R

C
-116

44.1
14

76
76

14
76

76
14

76
76

26.91
13

76
76

14
76

76
14

76
76

14
44.1

12

3
4

5
6

7
8

9

3
4

5
6

7
8

9
X

T01
X

T03
X

T07
X

T07
X

T03
X

T03
X

T07
X

T03
X

T07
X

T03
X

T07
X

T03
X

T07
X

T04

X
T04

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T03

X
T07

X
T01

X
T07

X
T07

X
T03

X
T03

Trong

N
goài
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Nhôm rãnh C

CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG CỬA NHÔM LUX65 HỆ CHÂU ÂU



02216266688


